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TỔ SINH- CÔNG NGHỆ
	ĐỀ KIỂM 15 PHÚT LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM 2010- 2011

    MÔN SINH HỌC 12 CƠ BẢN 

  Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1a (4điểm):  Nội dung định luật Hacdi- Vanbec? Điều kiện nghiệm đúng của định luật?
b (3điểm): Cho quần thể giao phối ngẫu nhiên có: 500 AA + 200Aa + 300aa .

- Xác định tần số tương đối của các kiểu gen và tần số các alen của quần thể?
- Quần thể trên cân bằng chưa? Vì sao?

Câu 2a (1điểm): Quần thể tự thụ phấn thì tần số alen và phần phần kiểu gen sẽ như thế nào qua n đời tự thụ?

b (2điểm): Cho quần thể ban đầu có: 0,2Aa. Tính tần số alen và  thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ 4 đời?

     Hết

Giám thị không giải thích gì thêm

GỢI Ý ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT SINH 12 CƠ BẢN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1a
	- Nội dung định luật: Trong một quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức: p2 +2pq +q2 = 1.

- Điều kiện nghiệm đúng ĐL: + QT có kích thước lớn

                                           + Các cá thể giao phối ngẫu nhiên.

+ Các cá thể có KG khác nhau phải có sức sống và sức sinh sản như nhau.

+ Đột biến không xảy ra nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch

+ QT phải cách li với QT khác.
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	1b
	- Tần số KG:

 +Tần số KG AA: 500: 1000 = 0,5

 +Tần số KG Aa: 200: 1000 = 0,2 

 +Tần số KG aa: 300: 1000 = 0,3

· Tần số alen A: 0,5+ 0,2:2 = 0,6; Alen a: 0,3+ 0,2: 2= 0,4
- Quần thể trên chưa cân bằng . 

- Vì cấu dt: 0,5 AA + 0,2 Aa+ 0,3aa =1 không bằng với đẳng thức: p2 +2pq +q2 = 1
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	2a
	- Tần số alen không thay đổi. 

- Thành phần kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng


	0,5

0,5

	2b
	- Tần số alen A và alen a không thay bằng: 0,2: 2= 0,1 

- Thành phần kiểu gen 4 đời tự thụ: 0,09375 AA + 0,0125 Aa+ 0,09375aa=0,2 
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